
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Số GCN 

ĐKKDD

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận GPP

Ngày cấp 

GPP

Huyện Định Quán

1 Nguyễn Chính Chuyên 4763 06/01/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Long 

Châu 453 - Công 

ty cổ phần dược 

phẩm FPT Long 

Châu

Số 21, quốc lộ 20, thị trấn Định 

Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng 

Nai

5471 17/12/2021 6509/GPP 17/12/2021

2
NGUYỄN THANH 

NGỌC
5878 17/01/2022

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Thanh 

Ngọc

Tổ 1, ấp 3, xã Phú Ngọc, huyện 

Định Quán, tỉnh Đồng Nai
7716 17/03/2023 7671/GPP 17/03/23

Huyện Long Thành

3 Lê Thị Kim Ngân 3098 07/06/2018

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Quầy thuốc Kim 

Ngân

Số 402, tổ 27, ấp 3, xã Tam An, 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
3495 01/08/18 3495/GPP 25/06/21

4 TRẦN THỊ MỸ NHÂN 5553 05/07/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Hiệp 

Nhân

Tổ 57, ấp 5, xã Tam An, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai
5442 08/12/2021 6496/GPP 12/08/21

5 Lê Thanh Hòa 5696 06/12/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Nhất 

Nguyên

Khu dân cư An Phước, ấp 5, xã An 

Phước, huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

6827 05/05/2022 6797/GPP 05/05/22

6 Đỗ hà trang 8861 27/02/2024
Sở Y Tế 

Đồng Nai
Quầy thuốc Pannax

Số 72, khu 3, ấp 7, xã An Phước, 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
8718 31/05/2024 9390/GPP 31/05/24

7 Phạm Thị An 5351 17/05/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai
Quầy thuốc số 267

Tổ 11, khu 4, xã An Phước, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai
5440 6494/GPP 12/08/21

8 Hà Thị Ngà 3233// 14/09/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Minh 

Tú

594, tổ 9, ấp 6, xã Bàu Cạn, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai
8438 27/12/2023 9124/GPP 27/12/2023

Huyện Nhơn Trạch

9 LÝ THỊ YẾN

2237/ĐN

AI-

CCHND

25/05/2016
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Lý Thị 

Yến

Ấp Long Hiệu, xã Long Tân, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
2324 03/09/19 2547/GPP 08/09/22

PHỤ LỤC

Ghi chú

(Ban hành kèm theo Quyết định số:                /QĐ-SYT ngày        tháng        năm 2024 của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai)

DANH SÁCH CƠ SỞ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC 

VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC - ĐỢT 10 NĂM 2024

Chứng chỉ hành nghề

Họ và tên dược sĩ phụ 

trách chuyên môn

Cơ sở kinh doanh dược

STT
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10 Nguyễn Đoàn Hải Âu
2105/LA

-CCHND
16/03/2016

Sở Y Tế 

Long An
Quầy thuốc Hải Âu

Võ Thị Sáu, tổ 13 , ấp Bến Ngự, xã 

Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

5222 07/05/2021 6295/GPP 07/05/21

11 Trần Thị Thuận

1760/CC

HN-D-

SYT-

HCM

04/12/2017

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Quầy thuốc Gia 

Phú 2

Đường Đào Thị Phấn, ấp Đất Mới, 

xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

5427 03/12/2021 6482/GPP 12/03/21

12 Nguyễn Thị Thanh Lan 4871 18/01/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

  Nhà thuốc Big 

Family Pharmacy 

141

Tồ 30, ấp Bến Sắn, xã Phước 

Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

5433 03/12/2021 6476/GPP 12/03/21

13 Hà Thành Nam 3412/ 23/05/2018
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Long 

Châu 1

232 Tôn Đức Thắng, KP Phước 

Kiểng, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai

5439 08/12/2021 6504/GPP 12/08/21

14 Mai Thị Sang 5192 12/04/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Nguyên Khang

Hùng Vương, ấp 2, xã Long Thọ, 

huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
5484 24/12/2021 6532/GPP 24/12/2021

15 Trần Hữu Minh

1166/CC

HN-D-

SYT-PY

29/08/2018
Sở Y Tế 

Phú Yên

Quầy thuốc Long 

Châu 2

125 Lý Thái Tổ, ấp Trầu, xã Phước 

Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

3949 27/06/19 3928/GPP 27/05/19

Thành phố Biên Hòa

16 ĐÀO PHI HÙNG 4722 21/12/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Mai 

Hiền 1

563B, Đinh Quang Ân, tổ 8, KP 

Hương Phước, phường Phước Tân, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

5194 23/04/2021 6258 23/04/2021

17 Dương Thị Chính Nghĩa 2765/// 20/07/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược liệu 

thuốc cổ truyển  

Hân Diệu Hằng

9/18, KP 4B, phường Trảng Dài, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
5383 03/11/2021 không có không có

18 Nguyễn Hoài Thanh Tâm 2530/ 21/11/2016
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Địa điểm kinh 

doanh công ty cổ 

phần dược phẩm 

Pharmacity - Nhà 

thuốc Pharmacity 

số 789

11 Đồng Khởi, KP 4, phường Tân 

Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

5449 17/12/2021 6528/GPP 13/12/23
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19 Vũ Duy Khánh 4657 07/12/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Dương 

Hằng

119, KP10, phường Tân Biên, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
6586 07/01/2022 6566/GPP 07/01/22

20 Lê Đình Ngãi 1792/ 05/08/2015
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc bệnh 

viện quân y 7B

Nguyễn Ái Quốc, phường Tân 

Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

2886 24/05/2022 2625/GPP 24/05/2022

21 TRỊNH MỸ LINH 6372 27/06/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Hoàng 

Duy

170/20/03, KP 11A, phường Tân 

Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

7095 08/08/2022 7198/GPP 08/08/22

22 Đỗ ThanhSơn 1428
8/09/

2016

Sở Y Tế 

Tây Ninh

 NHÀ THUỐC 

BÁC SỸ LƯỢNG

392, Bùi Văn Hòa, tổ 4, KP3, 

phường Long Bình Tân, Biên Hòa, 

Đồng Nai

7395 31/10/22 7379/GPP 31/10/2022

23 Trần Thị Hồng Thắm 5775
19/04/

2016

Sở Y Tế 

TP. HCM

NHÀ THUỐC 

ĐỨC VINH MAI

81 C1, KP11, P. Tân Phong, Biên 

Hòa, Đồng Nai
7475 18/11/22 7448/GPP 18/11/22

24 BÙI THỊ XUYẾN 7097 20/12/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Thành 

Tâm

I23, đường N4, KP 1, phường Bửu 

Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

8049 28/06/2023 7967/GPP 28/06/2023

25  LƯU THỊ HIỀN 6208 11/05/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

NHÀ THUỐC 

MINH LỘC

36H/36 hẻm 540, Nguyễn Ái Quốc, 

KP 8, phường Hố Nai, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

8775 26/06/2024 9444/GPP
26/06/202

4

26  NGUYỄN THỊ TÂM 8458 24/10/2023
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc đông y 

thuốc từ dược liệu 

Trung Tâm

Đường F, tổ 24, khu phố Long đức 

1, phường Tam Phước, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

8432 19/01/2024 Không có Không có

Huyện Thống Nhất

27 Nguyễn Thị Hưng Vy 1635 28/05/2015
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Hưng 

Vy

81 Hưng Nghĩa, xã Hưng Lộc, 

huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
3792 25/01/19 997/GPP 21/01/2022

28 Nguyễn Thị Thanh Thúy 4178 07/07/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Minh 

Tiến

209/1, Dốc Mơ 1, xã Gia Tân 1, 

huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
4617 05/10/20 4579/GPP 20/10/23

29 Nguyễn Thị Son 5297 05/05/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai
Quầy thuốc Lê Anh

261 khu 3, Hưng Hiệp, xã Hưng 

Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

5338 25/06/2021 6396/GPP 25/06/21
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30 Nguyễn Thị Thu Trang 4823 06/01/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Hoàng 

Yến

Tổ 15, khu phố Trần Cao Vân, thị 

trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

7046 19/07/2022 7146/GPP 19/07/2022

Huyện Trảng Bom

31 Phan Thị Dung
917/HT-

CCHND
02/11/15

Sở Y Tế 

Hà Tĩnh

Quầy thuốc Phan 

Dung

Ấp Quảng Hòa, xã Quảng Tiến, 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
2124 19/04/19 2403/GPP 26/04/22

32 Lê Tường Vi 5453 07/06/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Phúc 

An

338, QL1A, khu 5, tổ 4, ấp Quảng 

Đà, xã Đông Hoà, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai

5371 28/10/2021 6419/GPP 28/10/2021

33 Đinh Thị Thu Thủy 4546 10/11/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Yến 

Thủy

139 C/1 đường Tây Hòa 5, ấp 

Nhân Hòa, xã Tây Hoà, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

5477 24/12/2021 6537/GPP 24/12/21

Huyện Vĩnh Cửu

34 ĐÀO THU HUYỀN 4944 04/02/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Hoàng 

Chương

Ấp 4, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng Nai
5170 16/04/2021 6254/GPP 16/04/2021

35 LÊ THỊ HỒNG THUẬN 5670 29/11/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Hoàng 

Lâm

Ấp Bình Phước, xã Tân Bình, 

huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
6494 04/01/2022 6555/GPP 01/04/22

Huyện Xuân Lộc

36 Vũ Thị Ngọc Dịu 5446 07/06/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc PKĐK 

Nhân Ngọc

2214 QL1,ấp 4, xã Xuân Tâm, 

huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
5386 22/11/2021 6448/GPP 22/11/21

37
HOÀNG VŨ XUÂN 

HƯƠNG
5671 29/11/2021

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Đức 

Oanh

3848, ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú, 

huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
6618 21/02/2022 6617/GPP 21/02/22

38 Vũ Thị Mai Phương 2379
5/08/

2016

Sở Y Tế 

Long An

Quầy thuốc Mai 

Phương

490 khu 3, Xuân Thọ, Xuân Lộc, 

Đồng Nai
2831 06/10/22 2572/GPP 06/10/22

39 Võ Lê Thị Dung 228
12/04/

2013

Sở Y Tế 

Đồng Nai

QUẦY THUỐC 

LÊ DUNG

287 Hùng Vương, khu 1, TT Gia 

Ray, Xuân Lộc, Đồng Nai
459 18/11/22 1086/GPP 18/11/22

Tổng: 39 cơ sở
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